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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về phương dao động của các phần tử tham gia sóng ngang?

A. Nằm theo phương thẳng đứng.
B. Trùng với phương truyền sóng.

C. Vuông góc với phương truyền sóng.
D. Nằm theo phương ngang.
Câu 2: Một vật khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2πt - π/3) trong đó x tính bằng xentimét (cm) và t tính bằng giây (s). Cơ năng của hệ lò xo là

A. 1,2 J
B. 1,2 mJ
C. 1,8 J
D. 1,8 mJ
Câu 3: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có N vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2(T với f = 50Hz, Tìm suất điện động cực đại và hiệu dụng trong khung.

A. 11,84V.
B. 0,84V
C. 9,84V
D. 118435,25V
Câu 4: Cho hiệu điện thê hai đầu đoạn mạch là: [image: image1.wmf])
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 và cường độ dòng điện qua mạch: [image: image2.wmf])
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. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

A. P=50(W)
B. P=12(W)
C. P=100(W)
D. P=15(W)
Câu 5: Sóng ngang không truyền được trong môi trường

A. rắn.
B. rắn và lỏng.
C. lỏng.
D. khí.
Câu 6: Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Độ lệch pha của hai dao động.
B. tần số chung của hai dao động.

C. Biên độ của dao động thứ nhất.
D. Biên độ của dao động thứ hai.
Câu 7: Một sóng cơ có tần số f truyền đi với tốc độ 330m/s thì bước sóng của nó có giá trị là 4m. Tìm tần số f?

A. 82,5s
B. 200Hz
C. 8,25Hz
D. 100Hz
Câu 8: Sóng ngang truyền được trong các môi trường:

A. lỏng và khí.
B. rắn, lỏng.

C. khí, rắn.
D. rắn và trên mặt môi trường lỏng.
Câu 9: Đặt vào hai đầu điện trở R = 50( một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: u = 100eq \l(\r(,2))cos100(t (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bao nhiêu?

A. 2A
B. 3 A.
C. 6 A.
D. 4 A.
Câu 10: Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A và B cùng pha, cùng tần số f = 40Hz. Tại điểm M trên mặt nước có AM = 30cm và BM = 24cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trong nước ℓà:

A. 30cm/s
B. 60cm/s
C. 80cm/s
D. 100cm/s
Câu 11: Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật.

A. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại.

B. Ở vị trí cân bằng, gia tốc của vật là cực đại.

C. Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thời gian.

D. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động.
Câu 12: Rô to của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy phát ra là?

A. 100Hz
B. 40Hz
C. 60Hz
D. 80Hz
Câu 13: Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là:

A. một bước sóng.
B. một nửa bước sóng.

C. hai lần bước sóng.
D. một phần tư bước sóng.
Câu 14: Công suất toả nhiệt của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây?
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Câu 15: Công thức xác định cảm kháng của cuộn cảm L với tần số f là
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Câu 16: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp là:
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Câu 17: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

A. a max = – (
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Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4(t + (/6), x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kỳ dao động của vật là

A. 1/4 s
B. 1/2 s
C. 4 s
D. 1/8 s
Câu 19: Bước sóng là:

A. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha.

B. quãng đường mà mỗi phân tử của môi trường đi được trong 1 giây.

C. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất dao động cùng pha.
Câu 20: Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và có rôtô quay với tốc độ n vòng mỗi giây thì tần số dòng điện tạo được có giá trị là:

A. f = np/60.
B. f = 60p/n.
C. f = 60n/p.
D. f = pn.

Câu 21: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?

A. Công suất
B. Chu kỳ
C. Điện áp
D. Tần số
Câu 22: Cho một mạch điện xoay chiều R,L,C với R = 100(, ZC = 300 Ω, Cuộn thuần cảm có ZL = 200 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là uAB = 200eq \l(\r(,2))cos(100(t + (/4) V. Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng.

A. eq \l(\r(,2)) A.
B. 2 A.
C. 1 A.
D. 2eq \l(\r(,2))A
Câu 23: Trên một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì ta kết luận được là

A. đoạn mạch chỉ có tụ điện.

B. đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng.

C. đoạn mạch không thể có tụ điện.

D. đoạn mạch có điện trở và tụ điện.
Câu 24: Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc đơn.
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Câu 25: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật

A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của vật.

B. luôn hướng theo chiều chuyển động của vật.

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của vật.

D. luôn hướng ngược chiều chuyển động của vật.
Câu 26: Trong một máy biến áp lý tưởng có N1 = 5000 vòng; N2 = 250 vòng; U1(điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 110 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

A. 5,5V
B. 220V
C. 55V
D. 2200V
Câu 27: Đặt vào hai đầu tụ điện C = [image: image21.wmf]4
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(F) một hiệu điện thế xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là?

A. 40 Ω
B. 50 Ω
C. 30 Ω
D. 20 Ω
Câu 28: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là: [image: image22.png]x1 = 4cos(10mt + g) cm
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. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là:

A. x = 4eq \l(\r(,3))cos([image: image24.png]10A &



 t - (/4) cm
B. x = 2eq \l(\r(,3))cos([image: image25.png]10A &



 t+(/2) cm

C. x = 4cos([image: image26.png]10A &



 t - (/3) cm
D. x = 4cos([image: image27.png]10A &



 t - (/3) cm
Câu 29: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trong khoảng giữa AB có bao nhiêu nút sóng và bụng sóng? Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 50m/s

A. 5 nút, 5 bụng.
B. 4 nút, 4 bụng.
C. 5 nút, 4 bụng.
D. 4 nút, 5 bụng.
Câu 30: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ gồm một quả cầu nhỏ có khối lượng 100g được treo vào đầu một sợi dây dài 1,0m. Lấy g= 9,8 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là bao nhiêu?

A. 0,5s
B. 2s
C. 0,25s
D. 1s
Câu 31: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây có dạng 
[image: image30.wmf]100cos(100)()

6

utV

p

p

=+

. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch có dạng:
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Câu 32: Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng?

A. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế.

B. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế.

C. Máy biến thế có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.

D. Máy biến thế có thể tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.
Câu 33: Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc lò xo?
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Câu 34: Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần L =0,2/π (H) một hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz, cảm kháng của cuộn dây là bao nhiêu?

A. 20 Ω
B. 40 Ω
C. 30 Ω
D. 50 Ω
Câu 35: Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu?

A. Dùng đường dây tải điện có tiết diện lớn.
B. Dùng dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn.

C. Dùng đường dây tải điện có điện trở nhỏ.
D. Dùng điện áp khi truyền đi có giá trị lớn.
Câu 36: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có

A. cùng pha ban đầu.
B. cùng tần số góc.

C. cùng biên độ.
D. cùng pha.
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